










Nhóm 1 Nhóm 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHÓA 2017

Toán cao cấp
MAT1103 (3tc)

Tiếng Anh 1
ENG1101 (3tc)

Tiếng Anh 2
ENG1102 (3tc)

Tiếng Anh  3
ENG1103 (3tc)

Tiếng Anh  4
ENG1104 (3tc)

Tin học đại cương
ITE1201 (3tc)

(E) Kinh tế vi mô 
ECO1101E (3tc)

Tiếng Anh  8 
ENG1108 (3tc)

Tiếng Anh 7 
ENG1107 (3tc)

Tiếng Anh 6 
ENG1106 (3tc)

Tiếng Anh  5
ENG1105 (3tc)

Giáo dục thể chất1
(1tc)

Giáo dục quốc 
phòng

MIL1203 (8tc)

Xã hội học
SOC1101 (3tc)

Pháp luật đại 
cương 

LAW1101 (3tc)

Kỹ năng tổ chức và 
lãnh đạo

SKI1106 (3tc)

Những vấn đề 
chung về luật dân 

sự 
LAW1103 (3tc)

Giáo dục thể chất2
 (1tc)

Giáo dục thể chất3
 (1tc)

Luật hành chính
LAW1104 (3tc)

(E) Kinh tế vĩ mô
ECO1102E (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lênin 2
POL1102 (3tc)(E) Quản trị học

MGT1101E (3tc)

Giáo dục thể chất4
 (1tc)

Luật hiến pháp VN
LAW1102  (3tc)

Kỹ năng  giải quyết 
vấn đề và làm việc 

nhóm
SKI1105 (3tc)

Đường lối cách 
mạng Đảng CSVN 

POL1103 (3tc)

Tư tưởng HCM
POL1104 (2tc)

Pháp luật về tài sản 
và quyền sở hữu 

LAW1105 (3tc)

Tâm lý học 
PSY1101 (3tc)

Pháp luật về 
doanh nghiệp 

LAW1107 (3tc)

(E) Luật môi 
trường quốc tế
LAW1144E (3tc)

Luật hình sự 
LAW1109 (3tc)

Bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng 

LAW1108 (3tc)

Luật thương mại 
LAW1111 (3tc)

(E) Luật lao động
LAW1113E  (3tc)

Pháp luật tố tụng 
dân sự và tố tụng 

hình sự
LAW1143 (3tc)

Luật đất đai 
LAW1114 (3tc)

Những nguyên lý 
CN Mác Lê nin 1
POL1101 (2tc)

Logic học
PHI1101 (3tc)

(E) Tư pháp quốc 
tế

LAW1124E (3tc)

(E) Luật WTO 
LAW1126E (3tc)

(E) Luật biển quốc 
tế

LAW1146E (3tc)

(E) Luật kinh 
doanh quốc tế

LAW1147E (3tc)

(E) Luật sở hữu trí 
tuệ quốc tế

LAW1145E  (3tc)

(E) Luật biển quốc 
tế

LAW1146E  (3tc)

Luật hợp đồng
LAW1106 (3tc)

(E) Luật quốc tế 
LAW1116E (3tc)

Luật thuế
LAW1117 (3tc)

Không tham gia 
tính điểm trung 

bình
Đại cương Ngành

Chuyên ngành
(Tự chọn)

Đ
ợ

t 
B

Đ
ợ

t 
A

Chuyên đề /Khóa 
luận  tốt nghiệp

ILW1402/03  (6tc)

Thực tập tốt nghiệp 
ILW1301 (6tc)

(E) Luật biển quốc 
tế

LAW1146E (3tc)

Tên môn học
Mã môn  (số tín chỉ)

Môn học trước

Thông tin về môn 
học

Ký hiệu sử dụng

 (E)                Môn học giảng bằng tiếng Anh

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7

(E) Luật thương 
mại quốc tế

LAW1128E (3tc)

(E) Luật hàng hải 
quốc tế

LAW1148E (3tc)

(E) Luật hàng hải 
quốc tế

LAW1148E (3tc)

*  Học phần giáo dục thể chất chọn 1 trong 4 môn: 
Aerobic, Vovinam, Boxing, Thể hình thẩm mỹ 

(E) Luật bảo hiểm 
quốc tế

LAW1149E (3tc)

(E) Luật thuế quốc 
tế

LAW1137E (3tc)


